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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIA BÌNH 

TỈNH BẮC NINH 

 

Bản án số: 32/2023/HSST 

Ngày 26/4/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                   

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA BÌNH  TỈNH BẮC NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông           n    

Các Hội thẩm nhân dân 1- Bà  rần   ị Lị    

                                     2- Ông Nguyễn Văn  uấn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn P ú -         N   uy n       n 
 

- Đại diện Viện ki m s t nh n d n hu ện  ia   nh  t nh   c  inh tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Văn  ập- K ểm sát v  n.  

Ngày 26 tháng 4 năm 2023 t   trụ sở T   án n  n   n  uy n       n  xét xử 

sơ t ẩm l u động công khai
 
vụ án   n  sự sơ t ẩm

 
t ụ l  số: 31/2023/TLST-HS 

ngày 24/3/2023 theo Quyết địn  đ   vụ án r  xét xử số: 30/2023/QĐXXS -HS 

ngày 11/4/2023, đố  vớ  bị  áo:
 

Trần Văn  C, s n  năm 1984. 

STQ: Thôn P, xã Đ,  uy n Q, t n   ắ  Ninh 

Ng ề ng   p: L o động tự  o;  r n  độ  ọ  vấn: 3/12 

  n tộ : K n ;   ớ  t n : N m;   n g áo: K  ng; Quố  tị  : V  t N m. 

Con ông  rần Văn S (đã   ết) 

Con b   rần   ị  , s n  năm 1945 – l m ruộng.  

    đ n  bị  áo    03   ị  m ruột, bị  áo l  con t   2. 

C  vợ: Đ o   ị P, s n  năm 1986 – L m ruộng. 

Con:    01  on, s n  năm 2016 

  ền án, t ền sự: Không. 

 ị t m g ữ, t m g  m từ ng y 27/10/2022 đến n y.    n đ ng t m g  m t   n   

t m g ữ Công an huyên Gia Bình, t n   ắ  N n  (C  m t). 

Ng ờ  b o   ữ    o bị  áo  rần Văn C: Ông  rần Văn   - Luật s  Công ty 

luật  N    , Đo n luật s  t n   ắ  N n  (C  m t). 
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* B  h i:  n  Nguyễn Đ   H, s n  năm 1983 (Vắng m t). 

Đị     : Thôn M, xã P,  uy n Q, t n   ắ  N n . 

NỘI DUNG V   N: 

Theo các t   l  u    trong  ồ sơ vụ án v    ễn b ến t   p   n t  , nộ   ung vụ 

án đ ợ  t m tắt n   s u:  

K oảng 08 g ờ ng y 27/10/2022,  rần Văn C một m n  đ  bộ từ n   r  ngo   

đ ờng rồ  bắt x  bu t l n   u vự  P  ợng M o, Quế Võ,  ắ  N n . K   đ , C 

m ng t  o 01 (một)  on   o, lo     o gọt  o  quả    01 l ỡ  sắ , Cều     23  m, 

p ần l ỡ    o     12,5cm, mũ    o vuốt  ong về p    l ỡ  mụ  đ    để t m ng ờ  

sơ  ở sẽ  ùng   o   ống   ế v    ớp t   sản. K   đến nơ , C đ  đến   ng ty  ũ  ủ  

C để lấy bộ quần áo m  C để đ  từ tr ớ , đến   oảng 10 g ờ  ùng ng y, C đ  bộ r  

  u vự  bến x  bu t ở đầu t  n M o  ộ , xã P  ợng M o,  uy n Quế Võ, t n  

 ắ  N n  t   g p  n  Nguyễn Đ   H l m ng ề lá  x   m đ ng đ ều    ển x  mô tô 

n ãn    u  on    r  m  KS: 99L3- 8803. Anh H mờ  C đ  x   m t   C đồng   v  

bảo  n  H   ở r    u vự   ầu   n     n,  ả     t ống n ất g á l  100.000 đồng. 

Khi anh H   ở C r  đến   u vự   ầu   n     n t uộ   uy n Quế Võ t   C t ếp tục 

bảo  n  H đ  qu   ầu để s ng  uy n       n  t    n  H đồng   v  đ  t  o sự     

 ẫn  ủ  C. K   đ  đến đo n đ ờng l  n t  n t uộ  đị  p ận t  n  ùng, xã   n  

  ơng,  uy n       n , t n   ắ  N n , t ấy xung qu n  l   án  đồng    ng    

ng ờ  đ  l   nên C rút  on   o đã   uẩn bị tr ớ  đ   ề v o  ổ  n  H v  y u  ầu  n  

H  ừng x  l  . K    n  H  ừng x  t   C n   “Đ ng  m,    ng đ ợ    ống  ự”. 

  ấy vậy,  n  H n ảy r    ỏ  x  v  bỏ    y   oảng v   mét t   qu y l   để g ữ x . 

Anh H lao về p    C thì C g ơ  on   o   u  đ    u  l   về p     n  H n  ng  n  H 

vẫn t ếp tụ  l o về p    C l m  on   o s ợt 01 n át v o vùng má trá   ủ   n  H, 

anh H t ếp tụ  g ằng  o vớ  C l m  on   o rơ  xuống đất v  bị gãy ở p ần t ếp g áp 

vớ    u     o.   ấy vậy, C đẩy  n  H xuống m ơng n ớ  ở b n đ ờng rồ  l n x  

m  t   ủ   n  H bỏ    y về n  . 

Cùng ngày, anh H đã tr n  báo nộ   ung vụ v    đến  ơ qu n Cản  sát đ ều tr  

C ng  n  uy n       n . S u     t ếp n ận đơn tr n  báo  ủ   nh H,  ơ qu n 

CSĐ  C ng  n  uy n       n  đã t ến   n    ám ng   m    n tr ờng, quá tr n  

  ám ng   m    n tr ờng đã t u g ữ 01  on   o bị gãy l m 02 p ần ở vị tr  t ếp 

g áp   u     o v  l ỡ    o, lo     o gọt  o  quả    01 l ỡ  sắ , tổng Cều     23 

cm, p ần l ỡ    o     12,5  m, mũ    o vuốt  ong về p    l ỡ ,   u     o bằng 

n ự  m u x n     Cều     10,5  m; 01   ẩu tr ng y tế m u x n . Cùng ng y, xét 

t ấy     ấu vết tộ  p  m l  Chiế  x  m  t  m  C   ớp  ủ   n  H t   nơ  ở  ủ  C 

n n  ơ qu n CSĐ  C ng  n  uy n       n  đã r  L n  g ữ ng ờ  trong tr ờng 

 ợp   ẩn  ấp đố  vớ  C v  t m g ữ t   nơ  ở  ủ  C 01 x  m  t  n ãn    u  on   
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Dream, BKS: 99L3- 8803 mà C đã   ớp  ủ   n  H.      ơ qu n Đ ều tr ,  rần 

Văn C đã t  n    ẩn      n ận to n bộ   n  v   ủ  m n  n   đã n u tr n.  

    bản  ết luận địn  g á t   sản trong tố tụng   n  sự số 22 ng y 07/11/2022 

 ủ   ộ  đồng địn  g á t   sản trong tố tụng   n  sự  uy n       n   ết luận:   á trị 

t ự  tế   n l    ủ  01 x  m  t  n ãn    u  on    r  m, BKS: 99L3- 8803,    số 

  ung: 038Y008529, số máy:  08E- 1010611, lo   x  nữ, m u sơn n u,  ung t    

97  m3, X  đăng    lần đầu năm 2008 l  10.233.000 đồng (M ờ  tr  u,     trăm b  

m ơ  b  ng  n đồng). 

Cáo tr ng số 14/CT - VKSGB ngày 23/3/2023  ủ  V  n   ểm sát n  n   n 

 uy n       n  đã truy tố bị  áo  rần Văn C về tộ  “C ớp t   sản” quy địn  t   

đ ểm     oản 2 Đ ều 168  ộ luật   n  sự.     

    p   n t   hôm nay, bị  áo C      n ận bản t  n đã t ự     n   n  v  

“C ớp t   sản” n   nộ   ung bản  áo tr ng truy tố l  đúng. Sáng ngày 27/10/2022 

C m ng t  o   o gọt  o  quả bằng   m lo   mụ  đ    t m ng ờ  sơ  ở sẽ  ùng   o 

  ống   ế để   ớp t   sản.  ản t  n bị  áo ng y   m đ  đã   ớp đ ợ   ủ   n  

Nguyễn Đ   H 01 x  m  t     u  onda Dream có BKS 99L3 – 8803 rồ  m ng về 

n    ất g ấu t   bị lự  l ợng      năng p át    n v  bắt g ữ. 

 ị     l   n  Nguyễn Đ   H đã đ ợ   o  án tr  u tập  ợp l  đến t  m g   

p   n to  n  ng vắng m t, lờ       t   Cơ qu n đ ều tr  t ể    n: Sáng ng y 

27/10/2022 anh H bị C  ùng   o tấn   ng g y t  ơng t    n ỏ v    ớp  ủ   n  01 

x  m  t     u  on    r  m     KS 99L3 – 8803. Đến t ờ  đ ểm n y  n  đã n ận 

l   đ ợ  Cế  x   ể tr n v     ng y u  ầu bồ  t  ờng về   n sự. Đố  vớ  t  ơng 

t     ủ   n   o bị  áo g y r ,  o t  ơng t       ng lớn,  n   ũng    ng y u  ầu bị 

 áo p ả  bồ  t  ờng   o  n . Về trá   n   m   n  sự,  n  H đề ng ị xử l  ng   m 

bị  áo t  o quy địn  p áp luật. 

Đ      n V  n   ểm sát nhân dân  uy n       n  t ự    n  quyền   ng tố t   

phiên tòa, trong p ần luận tộ , s u     p  n t    nguy n n  n, t n    ất, m   độ 

nguy   ểm  ũng n    á  t n  t ết tăng n ng, g ảm n   trá   n   m   n  sự  ủ  bị 

cáo v  đề ng ị  ộ  đồng xét xử: 

1. Tuy n bố bị  áo  rần Văn C p  m tộ  “C ớp t   sản”. 

2. H n  p  t v  đ ều luật áp  ụng: Áp  ụng đ ểm     oản 2 Đ ều 168, đ ểm s 

  oản 1 Đ ều 51; Đ ều 38  ộ luật   n  sự: Xử p  t bị  áo  rần Văn C từ 07 năm 

06 tháng tù đến 08 tù về tộ  “C ớp t   sản”.   ờ    n tù t n  từ ng y 27/10/2022. 

K  ng áp  ụng   n  p  t bổ sung đố  vớ  bị  áo. 

3. Trá   n   m   n sự: K  ng đề  ập g ả  quyết. 

4. Xử l  Vật    ng: Áp  ụng  á  Đ ều 47  ộ luật   n  sự, Đ ều 106  ộ luật tố 

tụng   n  sự:  ị   t u t  u  uỷ  01  on   o bị gãy l m 02 p ần ở vị tr  t ếp g áp 
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  u     o v  l ỡ    o, lo     o gọt  o  quả    01 l ỡ  sắ , tổng Cều     23  m, 

p ần l ỡ    o     12,5  m, mũ    o vuốt  ong về p    l ỡ ,   u     o bằng n ự  

màu xanh có Cều     10,5  m; 01p ong b  t   đã n  m p ong, b n trong         

01   ẩu tr ng y tế m u x n  v  04 tăm b ng   n    ất m u n u đỏ. 

    p   n t  , luật s  b o   ữ    o bị  áo đồng   vớ  qu n đ ểm  ủ  đ      n 

VKSN   uy n       n  về tộ    n .  uy n   n Luật s  đề ng ị  ĐXX x m xét 

    bị  áo  ùng    n t y    ng đẩy bị  áo xuống m ơng n ớ  t   mớ  Cếm đo t 

đ ợ  t   sản. M t   á , bị  áo n  n t    p áp luật  ém,  o n  ản    n  tế g   đ n  

      ăn  ẫn đến v    p  m tộ , s u     p  m tộ  t   g   đ n  bị  áo    đến g p bị 

    t ăm  ỏ  v  x n lỗ .  o vậy, luật s  đề ng ị  ĐXX áp  ụng t  m   oản 2 đ ều 

51;   oản 3 đ ều 54  L S để xét xử bị  áo t  o   oản 1 đ ều 168  L S. 

Đố  đáp l   qu n đ ểm  ủ  luật s  b o   ữ , đ      n VKS vẫn g ữ nguy n 

qu n đ ểm  ủ  m n  v    o rằng tộ  p  m đã  o n t  n   ể từ     bị  áo dùng dao 

 ề v o  ổ bị     v  v    áp  ụng   oản 3 đ ều 54  L S l     ng     ăn    v  

   ng đủ đ ều    n (p ả      t n ất 02 t n  t ết g ảm n    N S quy địn  t     oản 

1 đ ều 51  L S).  o vậy, đ      n VKS    ng đồng   vớ  qu n đ ểm  ủ  ng ờ  

b o   ữ .  

  i phiên tòa hôm nay, bị  áo s u     ng   luận tộ   ủ  đ      n V  n   ểm sát 

n  n   n  uy n Gia Bình t ừ  n ận    tộ ,    ng tr n  luận m      x n g ảm n   

  n  p  t. 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N: 

 r n  ơ sở nộ   ung vụ án,  ăn    v o  á  t   l  u trong  ồ sơ vụ án đã đ ợ  

tr n  tụng t   p   n t  ,  ộ  đồng xét xử n ận địn  n   s u: K oảng 10 g ờ ng y 

27/10/2022,  rần Văn C đã bắt x   m  ủ   n  Nguyễn Đ   H để đ  từ t  n M o 

 ộ , xã P  ợng M o,  uy n Quế Võ, t n   ắ  N n  đ  s ng  uy n       n ,     đ  

đến đo n đ ờng b  t ng l  n t  n t uộ  đị  p ận t  n  ùng, xã   n    ơng, 

 uy n       n , t n   ắ  N n , C đã      n  v  sử  ụng 01  on   o, lo     o gọt 

 o  quả để   ống   ế, g y t  ơng t    t   vùng má trá   ủ   n  Nguyễn Đ   H, sau 

đ , C t ếp tụ       n  v  đẩy  n  H xuống m ơng n ớ  b n đ ờng v  Cếm đo t 

 ủ   n  H 01 x  m  t  n ãn    u  on    r  m  KS 99L3- 8803 trị g á 

10.233.000 đồng 

   n  v   ùng p  ơng t  n nguy   ểm l    o n ọn v  sử  ụng vũ lự   ủ  bị 

 áo để g y t  ơng t    n ằm Cếm đo t t   sản  ủ  bị  áo đã đủ yếu tố  ấu t  n  tộ  

“C ớp t   sản”, tộ  p  m v    n  p  t đ ợ  quy địn  t   Đ ều 168  L S.  rong vụ 

án n y, bị  áo đã sử  ụng p  ơng t  n nguy   ểm l    o gọt  o  quả tấn   ng để 

  ớp t   sản  ủ  bị    .  o vậy,  áo tr ng truy tố bị  áo t  o đ ểm     oản 2 Đ ều 

168  ộ luật   n  sự l  đúng ng ờ , đúng tộ , đúng p áp luật. 
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  n  v  p  m tộ   ủ  bị  áo l  nguy   ểm   o xã  ộ , đã trự  t ếp x m     đến 

quyền sở  ữu về t   sản  ủ    ng   n đ ợ  p áp luật bảo v .   ủ đo n dùng dao 

n ọn bằng   m lo   v  sử  ụng vũ lự  ng y t     ắ  để   ớp t   sản    t ể x m     

đến t   sản, s     ỏ  v  t n  m ng  ủ  bị    .  o vậy  ần áp  ụng   n  p  t t ơng 

x ng vớ    n  v  bị  áo đã t ự     n mớ     tá   ụng g áo  ụ   ả  t o, g áo  ụ  bị 

 áo v  p  ng ngừ    ung. 

Xét về n  n t  n,  á  t n  t ết tăng n ng, g ảm n   trá   n   m   n  sự  ủ  bị 

 áo t   t ấy:  ị  áo m    ù         t ền án, t ền sự, n  ng lần p  m tộ  n y l  rất 

ng   m trọng. Tuy n   n t    ơ qu n đ ều tr   ũng n   t   p   n t     m n y bị  áo 

t  n    ẩn      báo, ăn năn  ố   ả  về   n  v  p  m tộ   ủ  bản t  n n n bị  áo 

đ ợ    ởng t n  t ết g ảm n   trá   n   m   n  sự quy địn  t   đ ểm s   oản 1 

Đ ều 51  ộ luật   n  sự.  ị  áo    ng p ả    ịu t n  t ết tăng n ng trá   n   m 

  n  sự. 

 ừ n ững p  n t    đán  g á nêu trên,  ộ  đồng xét xử t ấy  ần t  ết p ả  

 á   ly bị  áo r  ngo   xã  ộ  một t ờ  g  n mớ     tá   ụng g áo  ụ ,  ả  t o đố  

vớ  bị  áo v  p  ng ngừ    ung. 

Về   n  p  t bổ sung: Xét  ậu quả vụ án v   o n  ản    n  tế  ủ  bị  áo khó 

  ăn n n  ộ  đồng xét xử    ng áp  ụng   n  p  t bổ sung l  p  t t ền. 

Về trá   n   m   n sự:     sản bị  áo   ớp đ ợ   ủ  bị     đã đ ợ  t u  ồ  v  

trả l     o bị     đầy đủ, bản t  n bị        ng    y u  ầu g   n n  ộ  đồng xét xử 

   ng x m xét g ả  quyết. Đố  vớ  t  ơng t    bị  áo đã g y r    o bị    , về p    

bị     xá  địn  l     ng lớn v  bị        ng    y u  ầu g  n n  ộ  đồng xét xử 

   ng x m xét g ả  quyết 

Về xử l  vật    ng: Đố  vớ   01  on   o bị gãy l m 02 p ần ở vị tr  t ếp g áp 

  u     o v  l ỡ    o, lo     o gọt  o  quả    01 l ỡ  sắ , tổng Cều     23  m, 

p ần l ỡ    o     12,5  m, mũ    o vuốt  ong về p    l ỡ ,   u     o bằng n ự  

màu xanh có Cều     10,5  m; 01p ong b  t   đã n  m p ong b n trong    01   ẩu 

tr ng y tế m u x n  04 tăm b ng   n    ất m u n u đỏ l  t ng vật vụ án không còn 

g á trị v  g á trị sử  ụng n n  ần tị   t u t  u  ủy l  p ù  ợp p áp luật. 

Về án p  : Bị  áo p  m tộ  p ả    ịu án p   t  o quy địn  p áp luật. 

V   á  lẽ tr n, 

QUYẾT Đ NH 

1.  uy n bố bị  áo  rần Văn C p  m tộ  “C ớp  t   sản”. 

2.   n  p  t v  đ ều luật áp  ụng: Áp  ụng đ ểm d   oản 2 Đ ều 168, đ ểm s 

  oản 1 Đ ều 51; Đ ều 38  ộ luật   n  sự; 47  ộ luật   n  sự. Đ ều 106; 135, 136, 
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329, 331, 333  ộ luật tố tụng   n  sự; Ng ị quyết 326/2016/U  VQ  14 ng y 

30/12/2016 quy địn  về án p   v  l  p       án. 

Xử p  t bị  áo  rần Văn C 08 năm tù.   ờ    n tù t n  từ ng y 27/10/2022. 

Quyết địn  t m g  m bị  áo  rần Văn C 45 ng y  ể từ ng y tuy n án sơ t ẩm 

để đảm bảo t     n  án. 

3. Về trá   n   m   n sự: K  ng đề  ập x m xét g ả  quyết. 

4. Xử l  Vật    ng:  ị   t u t  u  uỷ 01  on   o bị gãy l m 02 p ần ở vị tr  

t ếp g áp   u     o v  l ỡ    o, lo     o gọt  o  quả    01 l ỡ  sắ , tổng Cều     

23  m, p ần l ỡ    o     12,5  m, mũ    o vuốt  ong về p    l ỡ ,   u     o bằng 

n ự  m u x n     Cều     10,5 cm; 01p ong b  t   đã n  m p ong b n trong    01 

  ẩu tr ng y tế m u x n  và 04 tăm b ng   n    ất m u n u đỏ. 

5. Về án p  :  ị  áo  rần Văn C p ả    ịu 200.000 đồng t ền án p     n  sự sơ 

t ẩm. 

6. Quỳn    áng  áo:  ị  áo    m t    quyền   áng  áo trong t ờ    n 15 

ngày,  ể từ ng y tuy n án sơ t ẩm. Bị     vắng m t    quyền   áng  áo trong t ờ  

  n 15 ng y,  ể từ ng y n ận đ ợ  tống đ t  ết quả bản án vắng m t. 

Nơi nhận; 

- TAND t n   ắ  N n ; 

- VKSND huy n       n ; 

- Công an huy n       n  

- C cụ  THADS h Gia Bình; 

- N ững N    ; 

- L u  HS, VP;  

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM  H N - CHỦ T A  HI N TÒA 

 

 

 

 

Thạch Thi n H  

 


